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Tóm tát. Là một trong nhừng tôn giáo lớn cùa thế giới, Phật giáo được truyền bá vào nước ta từ 
thời Bẩc thuộc và đà cố tác động rat lởn đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của con người Việt Nam, 
góp phần tạo nên đặc tính và bản sấc văn hoá dân tộc. Dựa trên phương pháp tiép cận lịch sử và 
tôn giáo học, bài viết đà phân tích và chi ra nhừng ánh hưởng và tác động của các giáo lý và triẽt 
lý đạo đức Phật giáo đối vởi sự hinh thành và phát triẽn đạo đức con người, nhất là trong việc giáo 
dục í inh hưởng thỉện (thiện íảm) cho con người Việt Nam truyền thống.

Trong giai đoạn hiện nay, mặc dù điều kiện lịch sử đã thay đồi, Phật giảo cùng có nhiêu nét 
khác biệt so với thủa ban đầu, nhưng nhừng giáo lý và triêt lý đạo đức của Phật giáo vẫn có giá trị 
to lớn trong việc hạn chế thói xấu, giảm trừ cái ác, hình thảnh những giá trị đạo đức tốt đẹp, giáo 
dục con người biết sống hướng thiện, vị tha, nhân bản vì con người, vì cộng đồng, dân tộc và nhân loại.

Ra đời ở  Án Độ, trải qua nhiều thế kỷ tồn 
tại và phát triển, Phật giáo đã dần trở thành một 
trong ba tôn giáo lớn nhất trên thé giới và cỏ 
sức ảnh hưởng mãnh mẽ tới đời sống tư tưởng, 
tinh thần của toàn thể nhân loại. Ở  Việt Nam, 
Phật giáo được truyền bá vào từ  rất sớm, ngay 
từ đầu thời Bắc thuộc và đã hoà quyện với văn 
hoá bản địa, góp phần tạo ncn bản sắc văn hỏa 
dân tộc. Bởi vậy, cả trong lịch sử cũng như hiện 
nay, những quan niệm nhân sinh của Phật giáo 
cỏ ảnh hưởng rất sâu rộng tới đạo đức, lối sống, 
hành vi, tập quán của người Việt Nam.

Với tư  tưởng vô ngã, Phật giáo không thừa 
nhận tính ihần khải trong sách vỏda , phản đối 
ché độ đẳng cấp và khẳng định chân lý bình 
đẳng. T ừ  tinh thần đỏ, triết lý dạo dức của Phật 
giáo ngày càng có sức lan toà và mang tính 
nhân vàn sâu sắc. Phật giáo cho rằng, Phật tính
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trong mỗi con người đều như nhau và không cỏ 
đẳng cấp khi dòng nước mắt cùng mặn, dòng 
máu cùng đỏ, chi cỏ  thể phân biệt con người 
qua hành động thiện - ác. Hướìĩg thiện là một 
trong nhừng con đường giúp con người cỏ thẽ 
giải thoát được nỗi khổ, tìm được hạnh phúc, 
hướng con người đến một cuộc sống tốt đẹp 
hơn ở  ngay trần thế. Chính vì vậy, việc nghiên 
cứu vai trò của đạo đức Phật giáo trong việc 
giáo dục tính “hướng thiện” của con người Việt 
Nam không chi là một vấn để có tính lý luận mà 
còn mang ý nghĩa thực tiền sâu sắc, góp phẩn 
xây dựng đạo đức của con người mới trong thời 
kỳ hiện đại hoá và toàn cầu hoá hiện nay.

1. Ảnh hường của Phật giáo tới tãm đức con 
ngưòi Việt Nam truyền thống

Mặc dù không phải là một học thuyét về 
đạo đức nhưng những triết lý nguyên thuỷ của
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Phật giáo đã dạv con người biết nguyên nhân 
cùa nỗi khồ và con đường giãi thoát đau khồ 
bàng quá trình hướng thiện. Trên phương diện 
đạo đức học, triết lý đạo dức Phật giáo được coi 
là một đường lối sống, một phương thức sống, 
một triết lý sống, một cách tu dưởng thân tâm 
để thực hiện lỗ sống, hướng tới Niết Bàn, tìm 
con đường thoát khỏi bế khổ trần gian. Tuy 
nhiên, sự giải thoát ấy không phải dựa vào một 
tha lực bên ngoài mà bản thản minh phải tự 
thực hiện lấy, như lời Phật dạy: Hãy tự mình là 
ngọn đèn soi sáng cho mình, hãy tự mình tạo 
cho mình chồ nương tựa, vá đừng nương tựa 
vào ai ngoài bản thân mình.

Truớc khi có sự du nhập cùa Phật giáo, tại 
Việt Nam đã có một nền vản hoá với các tín 
ngưỡng bản địa khá phong phú. Một trong 
những nguyên nhân khiến Phật giáo dễ dàng 
được tiép nhận, có sức sống lâu bền tại Việt 
Nam vì trong nỏ chứa đựng những nội dung 
nhân sinh quan phù hợp với tâm thức, bản sắc 
văn hóa người Việt. Từ khi du nhập vào Việt 
Nam cách đáy trên dưới hai nghìn năm, Phật 
giáo đã hoà nhập vào đời sống dân tộc không 
phải chi trong một giai đoạn, một thời đại mà 
trong suốt cả trường kỳ lịch sử lâu dài. Trải qua 
nhiều ưiều dại phong kiến, mối quan hệ giữa 
Phật giáo và nhà nước luôn được củng cố vi 
chúng song hành cùng tồn tại và phát triển, 
không bao giờ diễn ra sự tranh chấp giữa giáo 
quyền và thế quyền. Vì vậy, Phật giáo không 
chi ăn sâu vào đời sống tâm linh mà còn đi vào 
văn hóa dân tộc, trong đỏ có đạo đức con người 
Việt Nam.

Ngay từ khi truyền bá vào nước ta ở  đầu 
thời Bẩc thuộc, Phật giáo đà chứng tỏ tinh ưu 
việt của mình, giúp nhân dân bản địa tìm được 
hộ tư  tưởng mới làm đối trọng với hệ tư tưởng 
Nho giáo của chế độ phong kiến Trung Quốc 
lúc bấy giờ. Những tư tưừiig của đạo Phật đã 
dần ăn sâu vào tâm thức người Việt, khích lệ 
nhân dân chống lại ách đỏ hộ của phong kiến

phưcmg Bắc và thực hiện thành công hàng loạt 
cuộc kháng chiến bào vệ chú quyền đất nưởc. 
Chinh vì thế, đạo đức Phật giáo đă trở thành 
luân lý sống của các Phật từ và dông đảo các 
tầng lớp trong xã hội, từ  vua chúa, thiền sư, 
quan lại đến quần chúng nhãn dãn. Theo giáo 
sư Trần Văn Giàu, trong báng giá trị truyền 
thống Việt Nam, tư tưởng yêu nưỡc là giá trị 
đạo đức tinh thần hàng đầu. được hinh thành 
trong quá trình dựng nước và giữ nước cùa 
nhân dân ta. Biểu hiện đầu tiên, rô rệt nhảt của 
lòng yêu nước là tinh thần độc lập dân tộc, ý 
thức đòi quyền tự chủ, tự do và binh đẳng cho 
nước nhà. Lòng ycu nước còn the hiện ờ  sự anh 
dùng, bất khuất trước kẽ thù, sẵn sàng hy sinh 
tính mạng cá nhân để bão vệ nền độc lập dân tộc.

Như chúng ta dà biết, trong Ngũ giới, Phật 
giáo cấm sát sinh, thực chất là cấm giểt người, 
cấm giết các sinh vật khác một cách cố ý, đồng 
thời luôn đề cao và tôn trọng sự sống. Phật giáo 
có tư tường hoà bìnli, với cái tâm từ bi, lương 
thiện. Tuy nhiên, Từ bi cùa Phật giáo gắn liền 
với Trí, Dũng, tức là phân biệt thiện - ác, đúng - 
sai và dám đấu tranh báo vộ chính nghĩa. Chính 
vi vậy, “trừ bạo” để cứu người, cứu dân tộc 
không phải là việc làm sai. FJhặt giác căn cứ vào 
động cơ, mục đích cùa hành động để phân biệt 
thiện - ác. Hơn nữa, theo quan niệm cúa Bồ Tát 
giới, thấy người bị hại mà không cứu cũng là 
phạm giới nén việc sẵn sàng chống giặc ngoại 
xâm đề cứu đồng bào, giãi phỏng dân tộc lại 
được xem là việc thiện, việc nhân nghĩa. Đũng 
như một tác giả đă viết: “Thiện lớn, đức lớn, 
hợp thời đúng lúc, tùy nghi lúc này là ỡ  cứu dân 
tộc, quẻ hương đất nước khòi cái thảm họa là 
nạn ngoại xâm. Vì cái thiện lớn, dức lớn đó mà 
các Phật từ  sẵn sàng cầm gươm lên ngựa, sẵn 
sàng vi phạm giới luật (cấm sát sinh), giết một 
người để cứu muôn người. Trong hoàn cành 
nước sôi lừa bòng, những người Phật tử  không 
thể giáo điều máy móc ôm khư khư giới luật mà 
không được giết hại chúng sinh trong đó có cà
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kè thù, quân xâm lược giết hại đồng bào. Không 
thể vỉ một điều thiộn nhỏ cho cá nhân mà quên 
điểu thiện lớn cho dân tộc, ở  đày phá giới là 
theo tinh thẩn phá chấp” [1]. Ncu so sánh đạo 
đức Phật giáo với đạo dức người Việt với nét 
nồi bật là tinh thần yêu nước thì thấy cỏ nhiều 
điểm tương đồng: Nhân sinh quan Phật giáo đã 
hoà quyện với tư tưởng yêu nước Việt Nam, từ 
đó, tinh thần từ  bì, bác ái được thể hiện thành 
tinh thần nhân nghĩa . Theo giáo sư Trần Vãn 
Giàu: “Mặc dù Phật giáo không cỏ chủ nghĩa yêu 
nước, nhưng đạo Phật Việt Nam tách khỏi chủ 
nghĩa yêu nước thi khòng còn giá trị gì hết”  [2].

v ề  triết lv sống, nhân sinh quan Phật giáo 
cùng khá gần với tư tưởng, tâm hồn người Việt, 
đặc biệt là tinh thần nhân nghĩa, đạo lý từ bi, 
tinh thần hoà hiếu. Tinh thần thương người như 
thể thương thân này đà biến thành ca dao tục 
ngữ rất phổ bién trong nhân dân, như “Lá lành 
đùm lá rách”, hay “Nhiễu diều phủ lấy giá 
gương, Người trong một nước phải thương 
nhau cùng” ... Ngoài dạo lý Từ Bi, người Việt 
còn chju ảnh hưởng sâu sẩc của một đạo lý nừa 
trong giáo lý nhà Phật là đạo lý T ứ  Ân, gồm ân 
cha mẹ, ân sư trường, ân quốc gia và ân chúng 
sinh. Trong đạo lý Tứ ân, ân cha mẹ được coi là 
quan trọng nhất và cỏ ảnh hưởng rất sâu đậm 
trong tinh cảm và đạo lý cùa người Việt Nam, 
điểu này phù hợp với nếp sống, đạo lý truyền 
thống của người Việt Nam.

Nhìn chung, trong lịch sử, khác với Nho 
giáo hay Thiên Chúa giáo, Phật giáo vào nước 
ta một cách hoà bình, không đi kèm với sự xâm 
lãng của quân xâm lược nước ngoài. Đạo Phật 
cũng khỏng gây nén sự đảo lộn, hoặc phủ định 
những giá trị tinh thần, nhừng phong tục, tập 
quán truyền thống cùa cộng đổng người Việt. 
Chính vì the, Phật giáo de thâm nhập và thấm 
sâu vào tàm thức người Việt. Mối quan hệ giừa 
đạo đức Phật giáo với những giá trị đạo đức 
Việt Nam truyền thống là mối quan hệ hai 
chiều: Phật giáo ảnh hưởng đến văn hoá, đạo

dức truyền thống, và ngược lại, nhừng cơ sở, 
điều kiện kinh té - xã hội bản địa đà tạo nên 
nhiều nét đặc thù cùa Phật giáo Việt Nam.

Cỏ thể nói, đạo đức Phật giáo đă thực sự ăn 
sâu vào đạo lý truyền thống dân tộc, ảnh hường 
sâu sắc đến tâm lý, lối sống, phong tục, tập 
quán của con người. Người Việt tiếp nhận dạo 
Phật không phải chi là nhừng nội dung triết lý 
ẳn chứa trong đó, mà quan trọng hơn là nhừng 
hành vi đạo đức mang tính hướng thiện. Họ tiếp 
thu Phật giáo không phải với tư cách là một hệ 
tư tường với các giáo lý cao siêu mà là nhừng 
điều rắt gần gũi với tâm tư, tình cảm của mình, 
mang tính nhản bản sâu sắc. Phật giáo vì the từ 
yếu tổ ngoại sinh đà lan toả rộng rãi, từng bước 
hòa nhập với nền văn hóa dân tộc, tác động 
mạnh mẽ đến nép sống cùa mỗi con người và 
trở thành yếu lố nội sinh góp phần thúc đầy sự 
vận động và phát triển của cộng đồng dân tộc 
Việt Nam truyền thống.

2. P h ậ t giáo vói việc giáo dục tính hướng 
thiện và đạo đức của con ngưòi Việt Nam 
hiện nay

Trong hoàn cảnh hiện nay, với diễn biến 
phức tạp cùa quá trinh Toàn cẩu hoá, mỗi quốc 
gia, dân tộc chi cỏ thể tồn tại và phát triển 
nhanh chóng khi bict hoà nhập với cộng đồng 
thế giới, và trở thành một mắt xích của nền kinh 
tế toàn cầu. Nhìn chung, Toàn cầu hoá cỏ 
nhừng điém tích cực, như thúc đẩy sự phát triển 
xã hội và quá trinh xâ hội hoá lực lượng sản 
xuất, tạo sự tăng trưởng kinh tế cao ở nhiều khu 
vực, tái cơ cấu nền kinh tẻ thế giới; truyền bá, 
chuyển giao trẽn quy mô ngày càng lớn nhừng 
thành quả, nhừng phát minh sáng tạo mới trong 
khoa học - công nghệ và tồ chức quản lý, đưa 
thông tin đén từng quổc gia, từng cá nhân một 
cách nhanh chóng và đa dạng; tạo điều kiện cho 
sự hiểu biét lẫn nhau giữa các dân tộc và quốc 
gia... Tuy nhiên, bên cạnh mật tích cực, Toàn



2 2 4  N .v. Khánh, N.T. Giang! / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân vãn 25 (2009) 221-228

Cầu hoá cũ n g  c ó  mặt tiêu cự c ,  như làm tăng  

thêm bất cỏng xã hội, đào sâu hố ngăn cách 
giàu nghèo giừa các nước, các khu vực; cuộc 
sống của con người trở nẽn kém an toàn hơn do 
nguy cơ xảy ra các cuộc khủng hoảng trong các 
lĩnh vực kinh té, chính trị, văn hoá, xã hội, các 
bí mặt thông tin và đời tư bị xám phạm; phạm 
vi và hiệu quả của quyền lực nhà nước bị thu 
hẹp; bản sắc dân tộc bị xói mòn; ... Nhừng biển 
động mạnh mỗ cùa xã hội do tác động của quá 
trình Toàn cầu hóa đã ảnh hường trực tiép đén 
mọi quốc gia, thách thức các giá trị vãn hỏa, 
đạo đức truyền thống cùa các dân tộc.

Từ năm 1986, Việt Nam chính thức bước 
vào thời kỳ đồi mới, xỏa bỏ ché độ bao cắp vả 
chuyển sang nền kinh té thị trường định hướng 
xã hội chù nghĩa. Nén kinh tể này đang ngày 
càng chịu tác động mạnh mõ cùa quá trình Toàn 
cầu hoá, hội nhập quốc tế, và đâ bộc lộ tính hai 
mặt (cả tích cực và tiêu cực), tác động đến các 
giá trị tinh thần, đặc biệt là giá trị đạo đức cùa 
con người Việt Nam. Là một phạm trù cỏ tính 
lịch sử, chịu tác động của điều kiện kinh tế - xă 
hội, gắn với mỗi giai cấp trong nhừng giai đoạn 
nhất định, nhiều giá trị đạo đức xã hội cũng bị 
xáo trộn và bién đổi cùng với việc dắt nước 
chuyển hướng sang phát triển nền kinh tế thị 
truởng.

Do sự thay đổi trong quan niệm về đồng 
tiền và lợi nhuận nên này sinh nhiều cách sống, 
lối sống xa lạ, trái với thuần phong mỹ tục của 
dân tộc. Không ít trường họp các cá nhân và tập 
thể vì đồng tiền, danh dự mà chà đạp lẽn tình 
nghĩa gia đình, quan hệ cha con, bằng hừu, 
đồng nghiệp... Thái độ coi thường nhừng giá trị 
truyền thống và các tệ nạn trong xã hội ngày 
càng có chiều hướng gia tăng. Không chi cỏ 
kinh tế thị trường mà ngay cả những tiến bộ cùa 
khoa học - kỹ thuật cũng tác động mạnh mẽ đến 
đời sống con người. Sự phát triẽn của các 
phương tiện truyền thông đại chúng hiện đại 
một mặt giúp con người mở rộng khả năng 
nhận thức thế giới và tạo cơ hội giao tiép, họp

tác lẫn nhau... nhưng mặt khác, lại làm cho mối 
liên hệ tình cảm, hiểu biết và mối quan hệ cá 
nhân với cộng dồng trở  nên lỏng lẻo hơn. Khi 
mối quan hệ này suy yếu, trong con người dễ 
phát huy tâm lý cô đơn, dan dần sinh ra thái độ 
thờ ơ, dừng dưng trước nỗi đau khổ hay hạnh 
phúc cùa người khác. Chủ nghĩa cá  nhân, lối 
sống thực dụng đang làm tha hóa một bộ phận 
các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ. Với 
tầng lớp thanh niên hiện nay, trào lưu dân chủ 
hoá, làn sóng công nghệ thông tin và việc nâng 
cao dân trí đă làm ý thức về cái tôi cá nhân 
được nhân lên, đặc biệt với những người cỏ học 
vấn. Họ có thiên hướng đề cao bản thân và 
muốn thể hiện vai trò của cá nhân. Bẽn cạnh đỏ, 
còn xuất hiện thái độ đòi hỏi về lợi ích hơn là 
sự hy sinh, ước muốn được hưởng thụ cao hơn 
sự đỏng góp, ít chú ỷ đến nghĩa vụ và trách 
nhiệm công dân, ít quan tâm đến người khác và 
cộng đồng.

Có thể nói, sự xuống cấp về đạo đức đang 
trở thành mối quan tâm, lo lẩng của toàn xâ hội. 
Nẻu nhừng vấn đề về đạo đức, hoàn thiện nhân 
cách không được chú ý đúng mức thì sự phát 
triển cùa xã hội sẽ trờ nên lệch lạc, không vững 
chắc. Trước yêu cầu phát triển cùa đất nước và 
thời đại, chúng ta phải xáy dựng một nền đạo 
dức mới, phù hợp với tiến bộ xă hội, trẽn nền 
tảng kể thừa và phát triển các giá trị đạo đức 
truyền thống. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IX của Đảng ta dã khẳng định mục 
tiêu: “Xây dựng con người Việt Nam phát triển 
toàn diện về chính trị, tư  tưởng, trí tuệ, đạo đức, 
thể chất, năng lực sáng tạo, có ý thức cộng 
đồng, lòng nhân ải khoan dung, tôn trọng nghĩa 
tình, cỏ lối sổng văn hóa, quan hệ hài hòa trong 
gia đình, cộng đồng và xã hội... Con người 
hoàn thiện nhân cách, kẻ thừa truyền thống 
cách mạng cùa dân tộc, phát huy tinh thần yêu 
nước, chí tự lực lự cườnii. xây dựng và bào vệ 
Tổ quốc" [3]. Là một trong nhừng yếu tố hun 
đúc nên đạo đức truyền thòng cùa dân tộc trong 
suốt hàng nghìn năm. đạo đức Phật giáo ngày
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nay vẫn còn lưu giừ nhiều giá trị tích cực, cỏ 
thể góp  phần xảy dựng đạo đức, nhất là tính 

hướng thiện, bác ái của con người.

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường, trước 
xu thế Toàn cầu hóa, tính thicờỉìg biển của xà 
hội trở nén cao hơn rất nhiều so với nhừne thời 
kỳ lịch sử trước đó. Với sự phát triển của khoa 
học kỹ thuật hiện đại, đời sống vật chất của con 
người được nâng cao và cùng với nỏ, nhu câu 
tinh thần cùa con người cũng có nhiều thay đôi. 
Trong cuộc sổng hàng ngày, con người gặp quá 
nhiều cám dỗ vật chất, đồng thời phải đối mặt 
với không ít hiện tượng và hành vi mà báng 
khoa học và chủ nghĩa duy vật chưa thẽ giải 
thích được. Những vấn đề về số phận con 
người, về hạnh phúc, về đau khổ, về những may 
rủi trong cuộc đời đến nay vẫn là những trăn trở 
cùa mỗi cá nhân và của toàn xâ hội. Chính vì 
vậy, con người vẫn đang cần được “đền bù hư 
ảo” . Diều đó giải tlìích vì sao tôn giáo nói 
chung, Phật giáo nói riêng vẫn còn là một nhu 
cầu tâm linh, một “ liều thuốc” tinh thần giúp 
con người cỏ được sự cân bằng tâm lý trong 
một xã hội đằy bién động.

Đạo Phật đã tạo dựng cho các tín đồ, Phật 
tử một niềm tin vào Niét Bàn, niềm tin vào luật 
nhân quả, vào vô thường, vô ngã... Niềm tin ấy 
sè chi phối ý  thức đạo đức của con người, 
không chi ảnh hưởng đối với Phật tử mà đâ lan 
tỏa ra và tác động đến mọi tầng lớp nhân dân 
trong xã hội. Nỏ tạo ra cho con người một sức 
mạnh tinh thần để vượt lên cám dỗ vật chất, 
nhừng trẳc trở trong cuộc sống, hướng họ vào 
một lý tưởng sống tổt đẹp, vị tha. Nói cách 
khác, niềm tin mà đạo đức Phật giáo tạo dựng 
đã làm hình thành trong mỗi Phật tử  một ý thức 
hướnii thiện, trừ ác, có lối sống khiêm nhường, 
bác ái và yỏu thương đồng loại, chủng sinh. 
Chính nièm tin ấy là cơ sở tạo nên tính tự giác, 
tự nguyện và tự do của đạo dức. Tình thương và 
lòng nhân ái cỏ thể giúp con người hạn chế bớt 
tính ích kỷ, từ  bỏ lòng tham, sân, si - cội rễ cùa

nhừng thỏi xấu, của nhừng mâu thuẫn, xung đột 
và bạo hành trong xã hội.

Khác với các tôn giáo khác thường lợi dụng 
cảm giác sợ hãi trước Đấng siêu nhiên đê buộc 
tín đồ phải vâng lời, làm theo giáo lý, giáo luật, 
Phật giáo chù trương khuyến khích nhừng hành 
vi đạo đức trẽn cơ sở tình yêu thương và sự 
hiếu biết. Phật giáo không thừa nhận quyền lực 
của một Đấng linh thiêng nào, mà đcm lại niềm 
tin cho con người vào chính bản thân mình. 
Theo thuyết Thập nhị nhân duyên(ì) [4]. tất cả 
nhừng gì nhận được đều là két quả của những 
hành động mà mỗi người đá thực hiện tr JỚC đỏ. 
Vì vậy, mỗi cá nhân phải luôn ý thức được 
trách nhiệm của bản thân trong mỗi quyết định, 
mỗi sự lựa chọn. Đẻ đạt được nhừng thành quà 
tốt đẹp, con người phải sống tốt, sống thiện, 
tránh xa và bài trừ cái xấu, cái ác. Trong xã hội, 
từ lâu đã tồn tại lối suy nghĩ: “ở  hiền gặp lành”, 
“ác giả ác báo” ... Thuyết nhân quà, nghiệp 
kiếp, luân hồi dường như nhắc nhở người ta 
phải ăn ở  phúc đức để tích dức cho con, cháu, 
và về sau khi chết không bị đày xuống địa ngục. 
Những triết lý đỏ tham vào tâm thức người Việt 
một cách tự nhiên đến nỗi đôi khi người ta nghĩ 
đen nỏ hoặc làm theo nỏ mà không nhận ra rằng 
đỏ là triét lý nhà Phật. Từ Phật giáo cũng rút ra 
bao triết lý trong giáo dục đạo đức, bồi dưỡng 
và điều chinh cái tâm của con người mọi lúc, 
mọi nơi, trong các mối quan hệ và hoàn cảnh 
khác nhau.

Trong lịch sử, Phật giáo Việt Narr. đă có 
truyền thống nhập thế<2,[5], gắn đạo với đời 
Ngày nay, truyền thống ấy vẫn được thế hiện rõ

Trict lý Thập nhị nhân duyên cùa Phật giáo đồ cặp dẻn 
mòi quan hệ nguỵcn nhản - kct quả, từ  quá khứ đến hiện 
tại, từ  hiện tại dcn tương lại. Kinh Tương Ưng tìộ  viết: 
*‘Do cái này cỏ mặt, cái kia cỏ mặt. Do cái này sinh, cải 
kia sinh. Do cái này diệt, cái kia diệt. Vi như do duyỏn vo 
minh, cái hành sinh khởi. Do duyên hảnh, Ihức sinh 
khởi... Như vậy là toàn bộ khô uẩn này tỉp  khởi”. 
í2) Theo Nguyễn Lang, dộc tỉnh nhặp thổ của đạo Phậl là 
đạo phụng sự cho đời sống, cà đời sòng tâm linh, giải
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nét qua việc Phật giáo quan tâm nhiều đến các 
vấn đề mà cuộc sống đang đặt ra về kinh tế, xã 
hội, giáo dục, tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, 
hướng dẫn tín đồ thực hiện tốt những điều răn 
dạy trong giáo lý, góp phần không nhò trong 
công cuộc đổi mới đất nước. Hướng tới thế tục, 
Phật giáo chú trọng đen các khía cạnh đạo đức 
xã hội, không chi trên lý thuyết mà bằng hành 
động thực tiễn và cỏ ánh hường khác nhau đối 
với mỗi các nhóm người khác nhau. Vai trò cùa 
Phật giáo đối với việc xây dựng đạo đức con 
người thể hiện trước hết ở  sự định hướng, giáo 
dục con người theo những chuẳn mực, quy tắc 
đạo đức tốt đẹp, trong đó có “thiện tâm” hay 
tính hướng thiện và tư tường bác ái. Điều này 
phù họp với mục tiêu xây dựng con người mới 
và một xẵ hội dân chủ, văn minh.

Khi đề cập đến vai trù cùa Phật giáo trong 
việc điều chinh hành vi đạo đức cùa người Việt 
Nam hiện nay, không thể không xét đến đối 
tượng là những nhà tu hành, trí thức Phật giáo - 
những người được trực tiếp tiếp xúc với kinh 
sách, am hiểu mục đích, giáo lý nhà Phật. Ngày 
nay, trình độ của các sư, ni, các chức sác, tín đồ 
được nâng cao, nhờ tiếp xúc và học tập các tri 
thức khoa học của đất nước và nhân loại. Sự 
giác ngộ về giáo lý và văn hóa sẽ chi phối suy 
nghĩ và hành động cùa tầng lóp này, hướng họ 
sống theo những lý tưởng mà Phật giáo đề ra.

Trong thời đại mới, phát huy tinh thần nhập 
thế, tư tưởng Từ, Bi, Bác ái cùa nhà Phật có 
điều kiện đi sâu vào cuộc sống thực tiễn bầng 
những hoạt động rất cụ thể. Đen nay, nhiều 
chùa có phòng thuốc Đông y - Nam y từ thiện 
chữa bệnh miễn phí. Các Tuệ Tĩnh đường, 
trung tâm nuôi dạy tré khuyết tật, mồ côi lần 
lượt ra đời. Các hoạt động cứu trợ đồng bào bị 
thiên tai, xoá đỏi giảm nghèo, xây nhà tình 
nghĩa, trường học, trạm y tế .. .  diễn ra thường 
xuvên trong những năm qua có ý nghĩa sâu sắc, 
xuất phát từ tư  tưởng Từ, Bi, cứu khổ, cứu nạn 
cũa đạo Phật. Nhũng hành vi ấy không chi nêu

gương tốt cho giới tăng ni, Phật tứ  mà còn có 
sức cảm hóa đổi với những người ngoài đạo. 
Ngoài ra, với những giá trị nhân bản sâu sắc. 
Phật giáo cũng góp phần xoa dịu những mâu 
thuẫn trong xã hội, hoan nghênh mọi phong trào 
hòa bình và động viên Phật tử tích cực tham gia 
vào các phong trào đó. Đức Phật cho rằng, 
chiến tranh tuy có chính - tà, nhưng bất luận 
dưới hình thức nào nó cũng mang lại sự hủy 
diệt chúng sinh, dẫn đen những đau khổ, hoạn 
nạn cho con người. Vì vậy, muốn nhân loại an 
bình, phài chống lại và đi đến loại trừ chiến 
tranh. Trong thời đại ngày nay, khi con người 
phải đối mặt trước nguy cơ khùng bố, mâu 
thuẫn rồi chiến tranh sẳc tộc, tôn giáo, chiến 
tranh hùy diệt... thi những triết lý này cùa Phật 
giáo càng có ý nghĩa nhân bàn to lớn.

Không những thế, trong thế kỹ 21, con 
người còn phái đối mặt với một cuộc khùng 
hoảng mang tính chất toàn cầu, đang đe dọa đến 
sự tồn tại và phát triển cùa mọi hình thái sống 
trên trái đất - cuộc khùng hoàng môi trường. Do 
đó, vấn đề đạo đức môi sinh cũng cần được 
quan tàm sâu sắc. Với tinh thần tôn trọng sự 
sống, Phật giáo cũng kêu gọi con người sống 
hài hòa và bảo vệ sự sinh tồn cùa hết thảy 
chúng sinh. Muốn chấm dứt đau khổ, con người 
phải sống đúng theo chính pháp, tức là sống 
theo quy luật tự nhiên hay luật nhân duyên sinh 
khởi. Theo quy luật này, con người, loài vật, cò 
cây cùng tồn tại trong mối liên hệ, phụ thuộc 
lẫn nhau. Thiên nhiên cung cấp môi trường 
sống cho loài người và động vật. Ngược lại, 
loài người phải có ý thức bào vệ thiên nhiên đề 
giữ mỏi trường trong sạch và cân bằng sinh 
thái. Đức Phật từng dạy: Câv xanh cho chúng ta 
bóng mát trong lành, giúp chúng ta có nơi ngủ 
nghi qua đêm hay ngồi thiền định. Chặt cành 
hay bẻ lá cùa cây đều là hành vi phi đạo đức. 
Điểm nổi bật và vô cùng quan trọng nữa nhầm 
nói lẽn tính nhân đạo cùa Đức Phật là vào mùa 
mưa, Người dạy táng đoàn tìm chỗ an cư thích
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hợp dc tránh việc đi ra đường dẫm đạp lên cò 
non và giết hại còn trùng. Điều này cho thấy 
thái dộ tôn trọng sự sống muòn loài cùa Đức 
Phật. Ngày nay, Phật giáo cùng đang không 
ngừng góp phần tuyên truyền và giáo dục Phật 
tử. nhân dân nêu cao ý thức bào vệ mòi sinh 
bầng việc thực hiện nghiêm giới luật, trồng cây 
xanh, tồ chức các lễ phóng sinh... Nhừng hoạt 
động trẽn không chi thê hiện đạo đức tôn giáo, 
đạo đức môi trường mà còn mang ý nghĩa đạo 
đức xã hội sâu sấc.

Sự ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo không 
chi dừng lại ở  giáo lý, kinh kệ mà đã góp phần 
hình thành phong tục. nếp sống cùa các gia đinh 
Phật tử. Với tư tưởng hướng thiện, đạo đức Phật 
giáo đả cỏ nhiều ảnh hưởng tích cực trong xày 
dựng và giáo dục đạo đức cho con người Việt 
Nam hiện nay.

Hành vi đạo đức của nhừng người cỏ tín 
ngưởng tôn giáo bị chi phối bởi niềm tin tôn 
giáo, khiến con người có thái độ thành kính, 
thực hiện một cách tự giác, nghiêm túc nhừng 
điều Phật dạy trong đời sống. Hiện nay, ở  nhiều 
nơi, đặc biệt ở  các thành phố lớn, trong các lề 
của Phật giáo, người di chùa rất đỏng. Nhừng 
người đén chùa thuộc đủ mọi tầng lớp, mọi lứa 
tuổi, khòng chi các cụ già mà còn cỏ đông đảo 
nhừng thanh thiếu niên, sinh viên, tri thức, 
nhừng người buôn bán và cả cán bộ, công nhân, 
viên chức... Đa số người dân hiộn nay tuy mức 
độ khác nhau nhưng đều ít nhiều chịu ảnh 
hường của tư  tường Phật giáo. Những triết lý 
cao siêu, bác học cùa Phật giáo hầu như chi ảnh 
hưởng tới tầng lớp trí thức Phật giáo, những nhà 
tu hành, còn với phân lớn dân chúng, họ đi chùa 
chủ ycu dựa trên tâm thức “cỏ thờ cỏ thiêng, có 
kiêng cỏ lành”. Dù mức độ tác động của giáo lý 
Phật giáo đối với xã hội rắt khác nhau, vừa tích 
cực, vừa tiêu cực, nhưng rõ ràng thông qua việc 
lề bái, sinh hoạt tôn giáo, người ta muốn pháii 
xét lại bản thân theo các chuẩn mực của đạo 
đức Phật giáo. Đây chính là dịp để con người 
tĩnh tâm, chấn chinh lại minh, hoàn thiện bản

thân sau nlìừng lo loan, tính toán đời thường. 
Dồng thời, cũng không the phủ nhận, hàng 
năm, các le hội Phật giáo thu hút không chi 
Phật tử mà cả nhừng người ngoài đạo. Điều này 
cũng cỏ tác dụng tăng cường sự hiểu biết và 
quan hệ lương - giáo, thẳt chặt tinh cảm cộng 
đồng, bồi đẳp tình yêu quẻ hương đất nước, 
niềm tự hào dân tộc... Nhừng lý tường cao đẹp 
của nhà Phật, trict lý sống giản dị, có đạo đức 
của đạo Phật đà vả đang hấp dẫn con người 
Việt Nam cả trong quá khứ cung như trong giai 
đoạn hiện nay.

Trong hoạt động kinh tế, một số người vì sự 
hấp dẫn của đồng tiền, muốn làm ít hưởng 
nhiều, muốn làm giàu nhanh chóng, đă bẩt chấp 
thủ đoạn, coi thường pháp luật, chà đạp nghiêm 
trọng lẻn đạo dửc, lối sống truyền thống. Với 
quan niệm Tri tú é y\  Phật giáo đà tác động tới 
nhân cách, loi sống của các tín đồ, khuyên nhủ 
họ phải biết cách tiêu dùng của cải vật chất hợp 
lý, không quá coi trọng tài sản đen mức trờ 
thành nỏ lệ cùa vật chất, không vì ham muốn, 
dục vọng mà dẫm đạp lên hạnh phúc của người 
khác. Phật dạy các hàng đệ tử xuất gia phải 
sống một cuộc đời tri túc để đoạn trừ tận gốc 
mọi dục vọng, bởi dục vọng chính là thủ phạm 
gây nên những đau khổ cho bản thân mình, và 
làm tổn thương người khác.

Tỏm lại, cũng như nhiều tôn giáo khác, Đạo 
Phật không tránh khỏi nhừng hạn ché và tiêu 
cực. Nhưng nhiều tư tường và triết lý của nỏ đà 
và đang cỏ tác dụng thức tinh “thiện lâm”, cảnh 
báo những hành vi suy thoái đạo đức của con 
người. Nội dung giáo lý Phật giáo thể hiện một 
triết lý vẻ sự cõng bằng, giáo dục con người 
phải biét sống lành mạnh, khuyến khích con 
người làm nhiều việc tốt, việc thiện, lánh xa

(3) Bict đủ. Trong kinh Di Giáo, Phật đă nhặn xét giả trị 
của sự tri túc: “Chính sự bict dù là giàu sang, hạnh phúc 
và yồn Ồn. Người biổt đủ thỉ nàm trcn đất cùng tháy an 
vui, người không biệt đủ thỉ ở thiên đường cùng không 
thỏa mân. Không bict dủ thi giàu mà nghẻo, biòt dù thỉ 
nghèo mà giàu”.



2 2 8  N .v . Khánh, N.T. Giang/ / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân vân 25 (2009) 221-228

điều ác, tránh làm nhừng việc bắt nhân, phi 
nghĩa, để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp nơi 
trần thé.

Cỏ thể nói, từ thời cồ đại, đạo đức Phật giáo 
với nhiều điểm tiến bộ, tích cực, đã trở thảnh 
một trong những nền tảng đạo đức cúa xà hội 
phương Đông. Với giá trị nồi bật là tính nhân 
văn, Phật giáo kêu gọi, dẫn dẳt con người sống 
một cách vị tha, cao cả, khơi dậy tinh đoàn kết, 
tinh than binh đẳng, bác ái giữa người với 
người. Những vấn đề cơ bản về đạo đức mà 
Phật giáo đưa ra, xét về mặt nào đỏ là rất thực 
te và cụ the.

Ngày nay, trong hoàn cảnh lịch sử đã thay 
đổi, Phật giáo cũng có nhiều nét dị biệt so với 
Phật giáo thời cổ  đại, nhưng nhiều yéu tố tích 
cực cúa nó, nhất là về mặt đạo đức, vẫn giừ 
nguyên giá trị trong việc giáo dục con người 
hướng thiện, thúc đầy con người phấn đấu theo 
những giả trị nhân bản cao đẹp, góp phần duy 
trì và phát huy những giá trị và nép sốnc đạo 
đức trong sáng, bác ái, vị tha của con người

trước tác động hai mặt của nền kinh tế thị 
trường, của thời đại Toàn cầu hoá và cúa quá 
trình đầy mạnh giao lưu và giao thoa văn hoá 
giừa nước này và nước khác, giừa phương 
Đông và phương Táy.
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Buddhist morality on philanthropy-oriented education
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As one o f the big religions in the \vorld, Budđhism was introduced into Vietnam in the pcriod of 
Chinese domination and had a great iníluence on Vietnamese^ ideology, morality and lifcstylc, and 
contributcd to the íbrmation o f  national cultural characteristics and identitics. Based on lìistorical and 
religious approaches, the paper analyses and presents iníluences and impacts o f  Buddhist tcnets and 
moral philosophy tovvards the íbrmation and development o f  human morality, particularly to\\ards 
educating philanthropy-orien.ted character (kind-heart) for Vietnamese people.

Despite o f  historical changes and Buddhism has many differences from vvhat it \vas at the 
bcginning, its tenets and moral philosophy still have signiíìcant values in restraining bad habits, 
reducing evils, íorming good moral values, cducating human hcm to livc altruistically and humanely. 
for others, for the community, for the national and the mankind.


